
ĐVT: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 402.950 624.511 155,0% 119,3%

I Thu nội địa 401.950 623.061 155,0% 119,3%

1 Thu từ khu vực DNNN 230 1.466 637,4% 43,9%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 36 1,6%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 351.315 562.387 160,1% 122,4%

4 Thuế thu nhập cá nhân 3.800 9.215 242,5% 186,5%

5 Thuế bảo vệ môi trường 0

6 Lệ phí trước bạ 2.500 2.890 115,6% 86,4%

7 Thu phí, lệ phí 12.055 16.172 134,2% 85,2%

8 Các khoản thu về nhà, đất 6.220 3.786 60,9% 172,8%

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70 40 57,1% 47,1%

Thu tiền sử dụng đất 5.300 2.635 49,7% 354,6%

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 850 1.111 130,7% 81,5%

Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0

9 Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết 0 0

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 22.130 18.834 85,1% 119,2%

11 Thu khác ngân sách 3.700 8.275 223,6% 69,0%

12 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 0 0

II Thu huy động, đóng góp 1.000 1.450 145,0% 135,9%

B THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 293.081 488.607 166,7% 119,5%

1 Từ các khoản thu phân chia 134.373 276.438 205,7% 139,7%

2 Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 158.708 212.169 133,7% 100,5%

 Biểu số 94/CK-NSNN

So sánh ước thực 

hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số #sovb/BC-UBND ngày #nbh/01/2024 của UBND huyện Phước Sơn)
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